TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI
       ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Câu 1:Dựa vào kiến thức bài quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, em không đồng ý với quan điểm nào dưới đây?
A. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.		         	B. Của chồng, công vợ.
C. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. 	 D. Con hư tại mẹ cháu hư tại bà.
Câu 2: Nhận định nào sau đây sai?
A. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình		
B. Ông bà, người thân có trách nhiệm nuôi dạy con cháu cho đến khi trưởng thành 
C. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.
D. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái 
Câu 3: Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây khi nói về hôn nhân?
A. Hôn nhân phải được Nhà nước thừa nhận.
B. Hôn nhân nhằm mục đích chung sống lâu dài và xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc.
C. Mục đích chính của hôn nhân là để duy trì và phát triển kinh tế.
D. Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.
Câu 4: Ý nào dưới đây vi phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?
A. Hôn nhân cùng lúc giữa một công dân Việt Nam với hai người nước ngoài.
B. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, không ai có quyền can thiệp.
C. Hôn nhân giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo.
D. Hôn nhân tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. 
Câu 5: Ý kiến nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
A. Kết hôn khi nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên, 
 B. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con.   
 C. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc.
D. Kết hôn do nam nữ tự nguyện, trên cơ sở tình yêu chân chính. 
Câu 6: Hậu quả nào dưới đây không phải của nạn tảo hôn?
A. Mâu thuẫn trong gia đình do vợ chồng còn quá trẻ
B. Làm giảm chất lượng dân số.
C. Ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của cả mẹ và con.
D. Không thể gặp lại người thân.
Câu 7: M đang học lớp 9 thi bị mẹ bắt nghỉ học và ép gả cho một người nhà glàu, M không đồng ý thì bị mẹ mắng buộc M phải làm đám cưới. Dựa vào kiến thức bài Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, em hãy khuyên M cần làm gì trong trường hợp này? 
A. Chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ					
B. . Làm cho bố mẹ hiểu như thế là vi phạm pháp luật. 
C. Đến thắng gia đình nhà giàu kia để yêu cầu họ huỷ hôn.		
D . Bỏ nhà đi để trốn tránh cuộc hôn nhân đó.
Câu 8: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào ?
A. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.        B. Quyền tự do kinh doanh.
C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.                      D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
Câu 9: Cửa hàng tạp hoá cạnh nhà em thường xuyên bán thuốc lá cho một nhóm học sinh để sử dụng. Là người hiểu về quyền tự do kinh doanh, em cần làm gì?
A. Nhờ bố mẹ báo với lực lượng chức năng để giải quyết.
B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
C. Giả vờ như không biết để tránh phiền phức.               
D. Góp ý, phê bình nhắc nhở chủ cửa hàng.                       
Câu 10: Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc
A. chi trả lương cho công chức
B. xây dựng trường học công.
C. làm đường sá, cầu cống
D. tích luỹ cá nhân.
Câu 11: Hoạt động nào dưới đây không thuộc lĩnh vực kinh doanh?
A. Sản xuất		B. Dịch vụ.		C. Từ thiện.		D. Trao đổi hàng hoá
Câu 12: Trong các loại mặt hàng sau, mặt hàng nào phải đóng thuế nhiều nhất
A. Thuốc lá điếu.		B. Xăng.		C. Nước sạch.		D. Phân bón.
Câu 13:Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để
A. chỉ tiêu cho những công việc chung.	B. trả lương lao động trong công ty tư nhân.
C. khắc phục hậu quả do cá nhân làm sai.  	D. chỉ vào việc riêng của cá nhân.  
Câu 14: Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn
A. hợp tác kinh doanh với bất kì ai.		B. hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.
C. kinh doanh mà không cần đóng thuế.		D. kinh doanh bất cứ mặt hàng gì.
Câu 15: Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh?
A. Mở dịch vụ vận tải	 B. Sản xuất hàng gia dụng.	C. Buôn bán vũ khí, thuốc nổ.	D. Bán đồ ăn nhanh.
Câu 16: Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh?
A. Công dân có quyền kinh doanh bất kì nghề gì, hàng gì.
B. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh.
C. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật.
D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
Câu 17: Các sản phẩm: giống vật nuôi, giống cây trồng mất thuế bao nhiêu phần trăm?
A. 5%.			B. 7%.			C. 9%.					D. Không mất thuế.
Câu 18: Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào?
A. Quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.                B. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín.
C. Quyền tự do kinh doanh.                                               D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
Câu 19: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Nộp thuế đầy đủ, đúng hạn để yên tâm kinh doanh.	
B. Buôn bán hàng giả, trồn thuế để tăng lợi nhuận.
C. Kê khai đúng doanh thu và mặt hàng kinh doanh.		
D. Mở rộng quy mô kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Câu 20: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội được gọi là?
A. Lao động		B. Sản xuất 		C. Hoạt động.		D. Cả A,B,C
Câu 21: Sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là
A. Cam kết trách nhiệm.		B. Hợp đồng kinh doanh.
C. Hợp đồng lao động.		D. Thoả thuận buôn bán.
Câu 22: Người lao động có nghĩa vụ
A. chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
B. làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn do đặc thù công việc
C. không được nghỉ chế độ khi cơ sở lao động đang nhiều việc.	
D.tuân theo mọi sự phân công, điều động của cấp trên.
Câu 23: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của lao động?
A. Lao động làm ta khuây khoả, tiết kiệm được thời gian, chữa được bệnh lười biếng.
B. Không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ.
C. Người hạnh phúc là người không cần lao động mà vẫn có cuộc sống đầy đủ.
D. Người lao động là người hạnh phúc; còn người nhàn rỗi là người khốn khổ.
Câu 24: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động
A. Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc.			
B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc.
C. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.
D. Được thăm hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.
Câu 25: Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới
A. 13 tuổi		B. 15 tuổi		C. 16 tuổi		D. 18 tuổi.
Câu 26: Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại là?
A.Nhân tố quyết định.		B. Là điều kiện.	C. Là tiền đề.		D. Là động lực.
Câu 27: Hành vi nào dưới đây vi phạm nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên?
A. Sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiêm.
B. Thời gian làm việc của người lao động chưa thành niên không được quá 08 giờ/ 01 ngày và 40 giờ/ 01 tuần.
C. Không sử dụng người chưa thành niên sản xuất, kinh doanh côn, rượu, bia, thuốc lá.
D. Tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.
Câu 28: Dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật là?

A. Là hành vi trái pháp luật.		B. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
C. Vi phạm pháp luật phải có lỗi.		D. Tất cả ý trên.
Câu 29: Hành vi vi phạm các quy tắc, quy chế được xác lập trong một tổ chức, cơ quan, đơn vị là
A. vi phạm hành chính.   		 B. vi phạm dân sự.
C. vi phạm kỷ luật.  			  D. vị phạm hình sự.

Câu 30: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:
A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý 
Câu 31: Cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý là
A. hành vi vi phạm pháp luật.  		  B. tính chất phạm tội.
C. mức độ gây thiệt hại của hành vi		    D. khả năng nhận thức của chủ thể.
Câu 32: Người bị bệnh tâm thần có hành vi trái pháp luật có được xem là vi phạm pháp luật không?
A. Có.   			 B. Không.
C. Tùy từng trường hợp.   	 D. Tất cả đều sai.
Câu 33: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là khái niệm
A. vi phạm kỉ luật                       B. vi phạm pháp luật.  	 C. vi phạm nội quy                       D. vi phạm điều lệ
Câu 34: Tội phạm” là người có hành vi vi phạm
A. Pháp luật dân sự		B. Pháp luật hành chính.		C. Pháp luật hình sự		D. Kỉ luật.
Câu 35: Trường hợp nào dưới đây không bị coi là vi phạm pháp luật?
A. Do mâu thuẫn cá nhân, P uống rượu và có ý định đánh G để trả thù.
B. Bạn M 16 tuổi đi xe đạp điện cô ý không đội mũ bảo hiểm.
C. Anh T uống rượu say, đi xe máy gây tai nạn.
D. Chị H sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm giả.
Câu 36: Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là
A. trách nhiệm pháp lí                                    B. vi phạm pháp luật.
C. trách nhiệm gia đình                                   D. vi phạm đạo đức.
Câu 37: Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
A. các quan hệ công vụ và nhân thân.                  B. các quy tắc quản lí nhà nước.	
C. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.        D. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
Câu 38: Mọi công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật và tích cực đấu tranh với những hành vi
A. tìm kiếm việc làm tăng thu nhập.			B. bảo tồn di sản văn hóa.
C. xây dựng chính sách phát triển kinh tế.		D. vi phạm Hiến pháp và pháp luật.
Câu 39: Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm :
A. Phạt tiền người vi phạm.
B. Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại nhất định; giáo dục răn đe những người khác.
C. Lập lại trật tự xã hội.			
D. Ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới.
Câu 40: Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là
A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.    	B. Từ 18 tuổi trở lên.	   C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.    D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
 Câu 41: Trường hợp nào sau đây là vi phạm hình sự?
A. Đi xe máy chở 3 người.                                    B. Đánh người gây thương tích 12%.
C. Công chức vi phạm thời giờ làm việc.               D. Đi xe vào đường một chiều
Câu 42: Bạn A 16 tuổi, điều khiển xe mô tô vào đường cấm. Bạn A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Hành chính.		B. Kỉ luật.			C. Dân sự.			D. Hình sự.
Câu 43: Tội phạm” là người có hành vi vi phạm
A. Pháp luật dân sự					B. Pháp luật hành chính.
C. Pháp luật hình sự				D. Kỉ luật.
Câu 44: Người phải chịu trách nhiệm hình sự với 28 tội danh nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do  vi phạm pháp luật hình sự mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là
A. Từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi.                  C.Từ đủ 13 tuổi đến 15 tuổi.
B. Từ đủ 15 tuổi đến 17 tuổi.                   D. Từ đủ 14 tuổi đến 18 tuổi.
Câu 45: Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách
A. bỏ qua những ý kiến thắc mắc, kiến nghị của công dân.
B. trì hoãn việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
C. thiếu minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
D. công khai, minh bạch trong tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
Câu 46: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. Hội đồng nhân dân.      B. Quốc hội    .C. Toà án nhân dân tối cao    D. Chính phủ.	
Câu 47: Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt
A. Giới tính, dân tộc, tôn giáo.
B. Tình trạng pháp lý.
C. Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.
D. Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.
Câu 48 Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng
A. 1 con đường duy nhất.   		B. 2 con đường.
C. 3 con đường.   			D. 4 con đường.
Câu 49: Việc làm nào dưới đây thể hiện quyên tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 
A. Bảo vệ mội trường.			B. Vượt khó trong học tập	   
C. Nộp thuế theo đúng quy định  		D. Bầu cử đại biểu Quốc hội 
Câu 50: Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân?
A. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.	B. Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
C. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử.	       D. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử.
Câu 51: Quyền nào dưới đây không phải quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thư tín, điện thoại, điện tín.
B. Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tô chức xã hội.
C. Giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội.
D. Tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện các công việc chung của Nhà nước và xã hội
Câu 52: Trong cuộc họp tổ dân phố, chị Lan yêu cầu ông tổ trưởng dân phố công khai các khoản đã chỉ tiêu về việc làm đường của phố để mọi người được biết. Hành động của chị Lan thể hiện quyền gì của công dân?
A. Quyền kiểm tra, giám sát của công dân đối với các công việc chung của xã hội.
B. Quyền tố cáo của công dân.
C. Quyền khiếu nại của công dân.
D. Quyền tham gia bàn bạc và thực hiện của công dân đối với các công việc chung của xã hội.
Câu 53: Công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách nêu ý kiến với đại biểu của Hội đồng nhân dân  qua các cuộc tiếp xúc cử tri được gọi là tham gia
A. tự do                        B. trực tiếp		C. gián tiếp                  D. ép buộc

Câu 54: Việc làm nào dưới đây không phải tham gia quyền quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Bầu cử đại biểu Quốc hội.					B. Đăng kí sở hữu tài sản cá nhân.
C. Khiếu nại việc làm trái pháp luật của cán bộ nhà nước.	D. Biểu quyết khi được nhà nước trưng câu ý dân.
Câu 55: Quyền nào dưới đây không phải quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thư tín, điện thoại, điện tín.
B. Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tô chức xã hội.
C. Giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội.
D. Tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện các công việc chung của Nhà nước và xã hội












